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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH BẮC KẠN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /NQ-HĐND
	Bắc Kạn, ngày        tháng     năm 2023


(DỰ THẢO SAU THẨM TRA)
NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (bổ sung)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 14 (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2023)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT, ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày   tháng   năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tờ trình nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (bổ sung); Báo cáo thẩm tra số         /BC-HĐND ngày     tháng      năm 2023 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với các diện tích của các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (bổ sung) với nội dung như sau:

Tổng diện tích điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 86,23 ha (20 công trình công trình, dự án).
(Chi tiết có Phụ biểu kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.   

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), thông qua ngày        tháng      năm 2023./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- VPCP, VPCTN;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- TT. Tỉnh uỷ, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;                                                       

- TT. Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;

- LĐVP;  

- Các phòng thuộc Văn phòng;    

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

	
	


	PHỤ LỤC:  DIỆN TÍCH ĐƯA RA NGOÀI QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG  ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
CÓ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG   

	(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ-HĐND ngày      tháng       năm 2023 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên công trình/dự án
	Địa điểm
	Vị trí
	Diện tích/Loại rừng (ha)
	Ghi chú
 (Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại văn bản số, ngày, tháng)

	
	
	
	
	Tổng
	Rừng trồng
	Đất trống, rừng trồng chưa thành rừng trong quy hoạch 3 loại rừng
	Rừng tự nhiên
	

	
	
	Huyện
	Xã
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	Tổng
	RĐD
	RPH
	RSX
	Tổng
	RĐD
	RPH
	RSX
	Tổng
	RĐD
	RPH
	RSX
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=8+12+16
	8= 9+10+11
	9
	10
	11
	12=13+14+15
	13
	14
	15
	16= 17+18+19
	17
	18
	19
	20

	1
	Dự án đường vào hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
	Thành phố Bắc Kạn
	Dương Quang
	336
	4
	34,46,48,49,51,53,57,59,62,63,71
	25,32
	8,51
	
	0,49
	8,02
	16,81
	
	0,75
	16,06
	-
	
	
	
	Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023

	
	
	
	
	336A
	5
	25, 28, 29, 31, 41, 44, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 86, 87, 98, 113, 116, 118, 121, 124, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135,140, 141, 142, 144, 146, 147.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	336A
	6
	45, 48, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 84, 89, 93, 99, 104, 107, 111, 113, 114,115,117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,124, 125, 126, 129, 134, 137,143, 146, 156
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn
	335
	8
	82,98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	335
	9
	92, 94, 102, 103, 107, 109,113,114,116,125,128,130,131,133,136,139,145, 146, 149,151
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ
	Thành phố Bắc Kạn
	Phường Huyền Tụng thành phố Bắc Kạn
	335
	7
	5, 9, 10, 13, 15, 17, 236
	15,98


	11,50
	
	
	11,50
	4,48
	
	
	4,48
	
	
	
	
	Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Thông qua danh mục bổ sung công trình dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023;

	
	
	
	
	
	9
	5,9,10,12,13,15,17,18,19,26,27,29,34,38,40,42,45,55,56,59,64,68,75,80,81,83,236
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tuyến đường QL3 - Nà Chào
	Huyện Ngân Sơn
	Hiệp Lực
	156
	6
	5
	0,04
	0,04
	
	
	0,04
	-
	
	
	
	
	
	
	
	Quyết định số 2655/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ngân Sơn.

	4
	Dự án xây dựng Khu vực quân sự S1
	Huyện Ngân Sơn
	Thượng Quan
	133
	4
	92; 111
	3,00
	3,00
	
	
	3,00
	-
	
	
	
	
	
	
	
	Quyết định số 2655/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ngân Sơn.

	5
	Dự án xây dựng trường Mần non Nà Khoang
	Huyện Ngân Sơn
	Thị trấn Nà Phặc
	150
	7
	545; 555
	0,50
	0,50
	
	
	0,50
	-
	
	
	
	
	
	
	
	Quyết định số 2655/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ngân Sơn.

	6
	Dự án Nhà Văn Hóa xã Thượng Ân
	Huyện Ngân Sơn
	Thượng Ân
	114
	2
	615
	0,23
	0,23
	
	
	0,23
	-
	
	
	
	
	
	
	
	Quyết định số 2655/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ngân Sơn.

	7
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Cụm công nghiệp Vằng Mười)
	Huyện Na Rì
	Xã Trần Phú
	221
	1
	8,19,21,26,27
	3,31
	3,31
	
	
	3,31
	-
	
	
	
	
	
	
	
	Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Na Rì

	8
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng)
	Huyện Chợ Đồn
	Thị Trấn Bằng Lũng
	297
	1
	19,29,,32, 38,43,45,52,56
	5,56
	5,56
	
	
	5,56
	-
	
	
	
	
	
	
	
	Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chợ Đồn

	9
	Dự án bố trí ổn định tập trung dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đông Đăm, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.
	Huyện Ba Bể
	Xã Hà Hiệu
	58
	3
	13,14,15,18,19,20,21,23
	2,40
	2,40
	
	
	2,40
	-
	
	
	
	
	
	
	
	Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ba Bể.

	10
	Dự án bố trí ổn định dân cư tại chỗ các thôn thuộc xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn
	Huyện Chợ Đồn
	Xã Bình Trung
	332
	1
	3,6,8,12,13,14,18,19,38
	6,17
	6,17
	
	
	6,17
	-
	
	
	
	
	
	
	
	Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chợ Đồn.

	
	
	
	
	332
	3
	1,3,5,7,8,11,12,13,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	332
	4
	10,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	332
	11
	1,2,3,5,7,12,18,22,27,28,36,42,44,55,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	332
	12
	43,45,46,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	332
	13
	19,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	332
	14
	3,6,7,12,16,17,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	333
	9
	1,2,3,4,6,7,14,17,23,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	333
	11
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Công trình: Trường tiểu học Thuần Mang, huyện Ngân Sơn thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
	Huyện Ngân Sơn
	Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
	151
	7
	14,16,17
	0,41
	0,41
	
	
	0,41
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ngân Sơn.

	12
	Công trình: Sửa chữa nền mặt đường và xử lý các điểm mất an toàn giao thông QL.3 đoạn Km 129+428,7-Km 131+171,9; Km131+900-Km133+881,2;Km135+723,2-Km140+500, tỉnh Bắc Kạn
	Huyện chợ Mới
	Nông Hạ
	419
	4
	22,54
	0,28
	0,28
	
	
	0,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 26/04/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Bắc Kạn thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021

	
	
	
	Cao Kỳ
	413
	3
	40,56,58
	0,37
	0,37
	
	
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	413
	7
	20,63
	0,08
	0,08
	
	
	0,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	413
	8
	26
	0,10
	0,10
	
	
	0,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hòa Mục
	407
	9
	61,62,63,70,81
	0,16
	0,16
	
	
	0,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	407
	9
	56,73
	0,05
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	407
	14
	78
	0,04
	0,04
	
	
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và xử lý các điểm mất ATGT trên tuyến QL.3 đoạn Km165+250-Km166+300; Km169+100-Km172+400, tỉnh Bắc Kạn
	Huyện Bạch Thông
	Tân Tú
	360
	9
	33,53,5561,63,64,65,66
	0,10
	0,10
	
	
	0,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 26/04/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Bắc Kạn thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021

	
	
	
	
	360
	10
	124, 126, 134, 168, 177, 184, 198, 201, 214, 219, 222
	0,18
	0,18
	
	
	0,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Khu dân cư


Phường

	Đức Xuân
	339
	1
	43, 44, 45, 46, 47, 49, 50,  53, 56, 58, 59, 60, 68, 69, 70, 73, 78, 79, 80, 83, 84, 87, 89, 90, 91,
	6,52
	6,52
	
	
	6,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Bắc Kạn

	15
	Trường Mầm non Nhạn Môn, huyện Pác Nặm
	Pác Nặm
	Nhạn Môn
	14
	1
	6A,2B
	0,42
	0,22
	
	
	0,22
	0,20
	
	
	0,20
	
	
	
	
	Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Pác Nặm

	16
	Đường Cốc Lải - Ta Đào, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm.
	Pác Nặm
	Cao Tân
	40
	4
	10,14,17,23C, 26, 28,31,33
	2,69
	2,69
	
	
	2,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Pác Nặm

	
	
	
	
	
	5
	56,57,59,60,6263,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	6
	2,3,4,6,7, 8p,9,10,12,13,14,16b,18
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	3,4,5a,6,7,8,10,11,13,17,19,20,23,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đường từ nhà họp thôn - Kéo Kạch, thôn Nà Lẩy, xã Bộc Bố
	Pác Nặm
	Bộc Bố
	21
	1
	85, 58a, 43, 45, 34, 47, 46a, 48, 38ô, 58b, 37, 35, 62b, 214p, 54b
	1,24
	1,24
	
	
	1,24
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	18
	Đường Khu tái định cư Hồng Mú (Đoạn 2)
	Pác Nặm
	Giáo Hiệu
	15
	1
	10, 11, 12, 13
	2,37
	2,37
	
	
	2,37
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	19, 23, 25, 26, 28, 29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	3
	10, 12, 16a, 16b
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4
	2, 4, 6, 8, 9, 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16
	1
	18, 22, 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Công trình: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể
	Huyện Ba Bể
	Thị trấn Chợ Rã
	57
	2
	63
	4,71
	4,71
	
	
	4,71
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua danh mục bổ sung công trình cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021 và điều chỉnh tên công trình dự án đã đượ HĐND tỉnh thông qua tại NQ số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2020.

	
	
	
	
	57
	2
	63a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	57
	2
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	57
	2
	69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	57
	2
	67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	57
	2
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	57
	2
	67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	57
	2
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể (Vị trí lấy đất đắp)
	Huyện Ba Bể
	Thị trấn Chợ Rã
	57
	1
	60
	4,00
	4,00
	
	
	4,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 và điều chỉnh loại đất, diện tích đất công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021, số 85/NQ-HĐND ngày 15/9/2021.

	
	
	
	Xã Thượng Giáo
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	5
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	53
	5
	108
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng:
	86,23
	64,74
	-
	0,54
	64,20
	21,49
	-
	0,75
	20,74
	-
	-
	-
	-
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